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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Quản lý dự án môi trường

Mã học phần: ENPM322910
2. Tên Tiếng Anh: Environmental project management
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ, Phân bố thời gian: 2(2:0:4)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Phan Thanh Phương
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:  2.1/ ThS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: không
Môn học trước: không

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học đề cập đến kiến thức cơ bản về quản lý dự án. Sinh viên sẽ được chia theo nhóm để hình thành ý tưởng kinh doanh hoặc tổ chức một số sự kiện có quy mô của 1 dự án quy mô vừa/nhỏ, lập kế họach dự án (project proposal) và tiến hành thực hiện dự án của mình trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Nội dung, kiến thức, hiểu biết và các kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực quản lý dự án và dự án môi trường.
	ELO2 (1.2)

	4

	G2
	Năng lực và các kỹ năng quản lý dự án; khả năng tư duy và xử lý vấn đề; các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cơ bản phù hợp trong môi trường của hoạt động quản lý dự án. 
	ELO9 (3.1)

	4

	G3
	Khả năng tự nhận thức và trí tuệ cảm xúc; năng lực đạo đức, xã hội và đa dạng văn hóa cơ bản phù hợp cho người quản lý dự án.
	ELO12 (4.1)
ELO13 (4.2)
	4


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1

	CLO1
	Phân tích, chọn lựa mô hình quản lý dự án phù hợp nhất để sử dụng trong hệ thống quản lý và thực thi các dự án môi trường.
	ELO2  (1.2.1)
	4

	
	CLO2
	Phân tích, hiểu và áp dụng các kiến thức, hiểu biết và kỹ thuật cơ bản vào trong hoạt động quản lý dự án ở tất cả khía cạnh trong quản lý dự án: quản lý nhu cầu, yêu cầu của các bên liên quan; phạm vi; thời gian; chi phí; chất lượng; rủi ro; đấu thầu/mua sắm; nguồn nhân lực; truyền thông dự án, và chức năng quản lý tổng hợp/tích hợp tất cả các lĩnh vực này một cách thích hợp.
	ELO2  (1.2.2)
	4

	G2
	CLO3
	Lên kế hoạch, kiểm soát các dự án môi trường bằng các quy tắc và tiêu chuẩn quản lý cơ bản theo chuẩn quản lý dự án chuyên nghiệp, đồng thời xác định và đáp ứng được các yêu cầu, nhu cầu cần thiết của các bên liên quan trong dự án.
	ELO9 (3.1.2)
	4

	
	CLO4
	Làm việc nhóm, nhận diện nhu cầu để dẫn dắt đội dự án và thực hiện công việc truyền thông kết quả dự án đến các bên liên quan dự án, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo các bên liên quan, thu hút sự ủng hộ của họ cũng như cộng đồng có liên quan đến dự án.
	ELO9 (3.1.3)
	4

	G3
	CLO5
	Nhận diện được các vấn đề liên quan đến văn hóa, xã hội và đạo đức nghề nghiệp, và các năng lực cần thiết trong hoạt động quản lý dự án cũng như tầm quan trọng của các yếu tố này đối với một nhà quản lý dự án môi trường.
	ELO12 (4.1.1)
	4

	
	CLO6
	Chủ động tìm kiếm, thu thập nhiều nguồn tài liệu khác nhau để hỗ trợ quá trình không ngừng học tập và lĩnh hội các kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý dự án, và phát triển cá nhân.
	ELO13 (4.2.1)
	4


9. Đạo đức khoa học:

Sinh viên cần cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập, kiểm tra đánh giá được giảng viên giao bằng hết khả năng tốt nhất của mình, và nộp đúng hạn. Tuyệt đối tránh các hành vi sao chép copy bài, hoặc nội dung từ các nguồn khác nhau cho bài làm của mình, nhóm mình. Đối với các ý tưởng, nội dung được trích dẫn từ các nguồn khác, phải có ghi rõ nguồn trích dẫn trong bài làm. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm cho bài làm tương ứng.
10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Module 1: Giới thiệu tổng quan, những khái niệm cơ bản và các quy trình trong quản lý dự án (2/0/4)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2)

· Giới thiệu các mô hình quản lý dự án phổ biến hiện hành

· Định nghĩa dự án và hoạt động thường nhật không mang tính dự án; dự án môi trường; quản lý dự án; và các đặc tính của chúng.

· Khái niệm và tương quan giữa portfolio, chương trình và dự án.
· Vai trò, trách nhiệm, năng lực và kỹ năng mềm cần thiết của một nhà quản lý dự án.
· Các dạng cấu trúc tổ chức phổ biến trong quản lý dự án.

· Vòng đời dự án và quy trình quản lý dự án.
	CLO1,
CLO5, 
CLO6, 
	4
4
4
	Thuyết giảng;

thuyết trình bằng slides Powerpoint
	Kết quả thảo luận
& Làm bài tập

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên;

· Làm bài tập kiểm tra.
	
	
	
	

	1
	Module 2: Quản lý Tích hợp dự án (3/0/6)
	
	
	
	

	1 
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (3)

· Xây dựng bản tuyên bố chính thức dự án

· Xây dựng kế hoạch quản lý dự án

· Thực thi, quản lý quá trình thực hiện dự án

· Kiểm soát công việc dự án

· Kiểm soát thay đổi

· Kết thúc dự án/giai đoạn dự án
	CLO3,
CLO4, 
CLO5, 
CLO6,
CLO7, 
	4
4
4
4
4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm bài tập, báo cáo tiểu luận

	2 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (24)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên;

· Hoàn thành bài tập kiểm tra.
	
	
	
	

	2
	Module 3: Quản lý phạm vi dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	3 
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án

· Thu thập yêu cầu

· Xác định phạm vi dự án

· Phân chia nhỏ các công việc tạo cây cấu trúc công việc WBS

· Đánh giá/nghiệm thu công việc dự án

· Kiểm soát phạm vi dự án
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4
4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình bằng slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm bài tập kiểm tra

	4 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên;

· Hoàn thành bài tập kiểm tra.
	
	
	
	

	2
	Module 4: Quản lý lịch trình dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	5 
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập kế hoạch quản lý tiến độ dự án

· Xác định các công việc

· Lập thứ tự công việc

· Ước tính nguồn lực cho công việc

· Ước đoán thời gian thực hiện công việc

· Phát triển lịch trình dự án

· Kiểm soát tiến độ dự án
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4
4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình bằng slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm bài tập kiểm tra

	6 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (18)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	3
	Module 5: Quản lý chi phí dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	7 
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập kế hoạch quản lý chi phí cho dự án

· Ước tính chi phí

· Xác định ngân sách

· Kiểm soát chi phí dự án
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4
4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm bài tập kiểm tra

	8 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	3
	Module 6: Quản lý Chất lượng dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập kế hoạch chất lượng dự án

· Thực hiện đảm bảo chất lượng

· Thực hiện kiểm soát chất lượng
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm báo cáo tiểu luận

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	4
	Module 7: Quản lý Nguồn nhân lực dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Xây dựng Kế hoạch nguồn nhân lực dự án

· Yêu cầu nguồn nhân lực

· Phát triển đội/nhóm dự án

· Quản lý đội/nhóm dự án
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm báo cáo tiểu luận

	9 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	4
	Module 8: Quản lý Truyền thông dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập kế hoạch truyền thông/giao tiếp của dự án

· Quản lý truyền thông/giao tiếp

· Kiểm soát truyền thông/giao tiếp
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm báo cáo tiểu luận

	10 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	5
	Module 9: Quản lý Rủi ro dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập kế hoạch quản lý rủi ro dự án

· Xác định rủi ro của dự án

· Thực hiện phân tích định tính rủi ro

· Thực hiện phân tích định lượng rủi ro

· Kế hoạch đối phó rủi ro

· Kiểm soát rủi ro dự án
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình bằng slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm báo cáo tiểu luận

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	5
	Module 10: Quản lý Đấu thầu/Mua sắm trong dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Lập Kế hoạch Đấu thầu/mua sắm cho dự án

· Triển khai hoạt động chọn thầu/hình thức mua sắm

· Kiểm soát quá trình thực thi của nhà thầu/mua sắm

· Kết thúc thầu/mua sắm
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình bằng slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm báo cáo tiểu luận

	11 
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên;
	
	
	
	

	6
	Module 11: Quản lý Các bên liên quan dự án (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

· Nhận diện người/các bên liên quan

· Kế hoạch quản lý người/các bên liên quan

· Quản lý sự tham gia các bên liên quan dự án
· Kiểm soát việc quản lý người/các bên liên quan
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5
	4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

& Làm báo cáo tiểu luận

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên.
	
	
	
	

	6
	Module 12: Tóm tắt nội dung môn học, hỗ trợ và hỏi đáp (2,5/0/5)
	
	
	
	

	
	A/ Nội dung giảng dạy trên lớp (2,5)

- Tóm lượt lại các nội dung chính trong suốt môn học, giới thiệu các thêm tài liệu và nguồn tài liệu để sinh viên có thể tiếp tục tự nghiên cứu, tìm tòi và cập nhật kiến thức mới, tích lũy hiểu biết và kỹ năng cá nhân cần thiết về lĩnh vực quản lý dự án.

- Hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên phát triển kế hoạch quản lý dự án cho dự án môi trường (bài báo cáo cuối kỳ) mà mỗi nhóm chọn:

+ Các nhóm giới thiệu về dự án lựa chọn của mình, phát thảo nội dung chính của kế hoạch dự án, và kế hoạch thực hiện của nhóm.

+ Giảng viên góp ý, hướng dẫn và cho lời khuyên cho dự án mà sinh viên chọn cũng như kế hoạch thực hiện của mỗi nhóm để hỗ trợ sinh viên thực hiện và hoàn thành bài tiểu luận của mình.

+ Tổ chức Q&As với sinh viên cho các nội dung, câu hỏi hoặc vấn đề nào còn chưa rõ, phân vân về các bài tập của mình.
	CLO1,
CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5, 

CLO6
	4

4

4

4

4

4
	Thuyết giảng;

Thuyết trình bằng slides Powerpoint;

Thực hành thảo luận nhóm
	Kết quả thảo luận

	
	B/ Các nội dung tự học ở nhà (6)

· Chủ động, tích cực tự ôn tập và tìm hiểu nội dung bài giảng, giáo trình và tài liệu tham khảo liên quan trước, trong và sau buổi học. 
· Ghi chú những điểm chưa rõ, hoặc mong muốn tìm hiểu để chuẩn bị câu hỏi và chủ động hỏi, đề xuất thảo luận với giảng viên;

· Phối hợp cùng với nhóm hoàn thành bài tập báo cáo và chuẩn bị cho thuyết trình.
	
	
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá 
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập kiểm tra
	
	
	
	40

	BT#1
	Bài tập tiểu luận
	Tuần 1-2
	CLO1, 
CLO2, 
CLO5, 
CLO6
	4
	Bài tập đánh giá cá nhân (Bài viết)
	Thang điểm
	15

	BT#2
	Bài tập kiểm tra
	Tuần 3-4
	CLO2, 
CLO6
	4
	Bài viết kiểm tra đánh giá cá nhân (tại lớp)
	Thang điểm
	25

	Đánh giá chuyên cần, chủ động và tích cực
	
	
	
	10

	CC#1
	Đánh giá cá nhân thông qua việc tham gia các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến, tích cực và tham dự lớp của sinh viên
	Xuyên suốt quá trình học
	CLO4,
 CLO5, 
CLO6
	4
4
4

	Đánh giá thái độ chuyên cần, chủ động & tích cực
	Đánh giá trực tiếp qua hoạt động trên lớp
	10

	Đánh giá cuối kỳ 
(Tự luận và thuyết trình nhóm - lấy điểm thi cuối kỳ)
	
	
	50

	Thi cuối kỳ
	Lập Kế hoạch Quản lý dự án môi trường & Tổ chức Thuyết trình báo cáo nhóm

(4 – 6 sinh viên/nhóm)
	Tuần 7 - 9
	CLO2, 
CLO3, 
CLO4, 
CLO5, 
CLO6
	4
4

4

4

4
	Báo cáo tự luận về kế hoạch và thuyết trình nhóm
	Rubric
	50


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BT #2
	CC #1
	Thi cuối kỳ

	CLO1
	x
	
	
	

	CLO2
	x
	x
	
	x

	CLO3
	
	
	
	x

	CLO4
	
	
	x
	x

	CLO5
	x
	
	x
	x

	CLO6
	x
	x
	x
	x


12. Tài liệu học tập
· Sách, giáo trình chính:
[1] A Guide to The Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide®) 5th Edition, Project Management Institute (PMI), USA, 2013.
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13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn
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15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
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